Tiết 22: Chủ đề 3: Hô hấp
Bài 21: Hoạt động hô hấp
I. MỤC TIÊU
- HS trình bày được động tác thở với sự tham gia của các cơ thở.
- Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu.
- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và ý nghĩa của thở sâu.
- Trình bày được cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.
- HS trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động cá nhân)
 	Mục tiêu: tạo hứng thú cho hs
- Gv: Bấm đồng hồ trong một phút và yêu cầu học sinh đếm nhịp thở của mình lúc bình thường.
- Hs: đếm theo hiệu lệnh của giáo viên.
- Gv: yêu cầu học sinh chạy tại chỗ 1 phút. Sau đó lại yêu cầu học sinh đếm nhịp thở của mình trong 1 phút sau khi chạy.
- Hs: đếm nhịp thở của mình theo hiệu lệnh của giáo viên.
- Gv: Em có nhận xét gì về kết quả vừa thu được.
- Hs: nhíp thở lúc bình thường: nhẹ và chậm, con sau khi chạy thì: thở mạnh và gấp hơn.
- Gv: Em hãy nhận xét và giải thích hiện tượng trên.
- Hs: giải thích.
- Gv: để có câu trả lời chính xác bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em giải thích được điều đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu:
 - HS trình bày được động tác thở với sự tham gia của các cơ thở.
- Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu.
- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và ý nghĩa của thở sâu.
- Trình bày được cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.
- HS trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu sự thông khí ở phổi 
B1:GV Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi:
- Thực chất của sự thông khí ở phổi là gì?
- Yêu cầu HS quan sát kĩ H 21.1, đọc chú thích, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi:
- Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng, giảm thể tích lồng ngực?
- Vì sao các xương sườn ở lồng ngực được nâng lên thì thể tích lồng ngực lại tăng và ngược lại?
B2+3:HS Thảo luận theo nhóm, đại diện trả lời, các nhóm khác bổ sung 
Khi thể tích lồng ngực kéo lên trên đồng thời nhô ra phía trước, tiết diện mặt cắt dọc ở vị trí mô hình khung xương sườn được kéo lên là hình chữ nhật, còn ở vị trí hạ thấp là hình bình hành.
Diện tích hình chữ nhật lớn hơn bình hành nên thể tích lồng ngực hít vào lớn hơn thể tích thở ra.
B4: GV nhận xét trên tranh, giúp HS kết luận.
- GV cho hs quan sát  H 21.2 để giải thích cho HS 1 số khái niệm: dung tích sống, khí bổ sung, khí lưu thông, khí cặn, khí dự trữ.
-Khi hít vào bình thường, chưa thở ra ta có thể hít thêm 1 lượng khoảng 1500 ml khí bổ sung.
+ Khi thở ra bình thường, chưa hít vào ta có thể thở ra gắng sức 1500 ml khí dự trữ.
+ Thể tích khí tồn tại trong phổi sau khi thở ra gắng sức còn lại là khí cặn.
+ Thể tích khí hít vào thật sâu và thở ra gắng sức gọi là dung tích sống.
- Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc vào các yếu tố nào?
- GV yêu cầu HS giải thích:
- Vì sao ta nên tập hít thở sâu?
	I. Thông khí ở phổi.




- Sự thông khí ở phổi nhờ cử động hô hấp hít vào và thở ra nhịp nhàng.
- Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau để tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và giảm thể tích lồng ngực khi thở ra.
+ Khi hít vào: cơ liên sườn co làm cho xương ức và xương sườn chuyển động lên trên và ra 2 bên làm thể tích lồng ngực rộng ra 2 bên. Cơ hoành co làm cho lồng ngực nở rộng thêm về phía dưới.
+ Khi thở ra: cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn làm lồng ngực thu nhỏ trở về vị trí cũ.
- Ngoài ra còn có sự tham gia của 1 số cơ khác trong trường hợp thở gắng sức.
- Dung tích phổi khi hít vào và thở ra bình thường cũng như gắng sức phụ thuộc vào tầm vóc, giới tính, tình trạng sức khoẻ, sự luyện tập.


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu sự trao đổi khí ở phổi  và tế bào (hoạt động nhóm)
B1: GV yêu cầu HS quan sát H21.4 và đọc thông tin, thảo luận:
   + Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào thực hiện theo cơ chế nào?
   + Nhận xét thành phần khí O2 và khí CO2 khi hít vào và thở ra? Do đâu có sự chênh lệch đó?
B2+3:   HS  quan sát H21.4 và đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày,  nhận xét, bổ  sung 
B4: GV nhận xét và yêu cầu HS tự rút ra kết luận
- GV giảng giải thêm: 
   + Sự TĐK ở phổi thực chất là sự trao đổi giữa mao mạch phế nang với phế nang nồng độ khí O2 trong mao mạch thấp còn khí CO2  cao và ngược lại
   + Sự TĐK ở tế bào là sự trao đổi giữa tế bào và mao nạch đến tế bào, nồng độ khí O2 trong mao mạch cao, khí CO2  thấp và ngược lại
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung
	II.  Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.
 

- Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp.
	+ Trao đổi khí ở phổi:
Nồng độ O2 phế nang lớn hơn nồng độ O2 mao mạch máu nên O2 từ phế nang khuếch tán vào mao mạch máu.
Nồng độ CO2 mao mạch máu lớn hơn nồng độ CO2 trong phế nang nên CO2 từ mao mạch máu khuếch tán vào phế nang.
	+ Trao đổi khí ở tế bào:
Nồng độ O2 trong máu lớn hơn nồng độ O2 ở tế bào nên O2 từ máu khuếch tán vào tế bào.
Nồng độ CO2 tế bào lớn hơn nồng độ CO2 trong máu nên CO2 từ tế bào  khuếch tán vào máu.

- Mối quan hệ: Tiêu tốn O2  ở  tế bào thúc đẩy sự trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi thúc đổi trao đổi khí ở tế bào.



3. Hoạt động luyện tập ( Hoạt động cá nhân)
Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức
- Gv: nêu câu hỏi:
- Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người?
- Cơ chế thực hiện quá trình trao đổi khí ở phổi và tế bào là gì?
- Hs: Trả lời, nhận xét, bổ xung.
- Gv: Nhận xét và kết luận.
. Hướng dẫn học bài ở nhà
: Câu 2/SGK: So sánh hô hấp ở người và ở thỏ:
*Giống nhau: 	
	- đều gồm 3 giai đoạn.
	- trao đổi khí ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán khí.
* Khác nhau:
- ở thở sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về hai bên.
	- ở người: sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở về cả 2 bên.
         Câu 3/SGK: Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí tăng, hoạt động hô hấp của cơ thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp, vừa tăng dung tích sống.
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu : Giai quyết các vấn đề trong thực tiễng
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích thắc mắc trong hoạt động mở đầu
*Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài
- Đọc mục “ Em có biết”
- Nghiên cứu trước nội dung bài 22: Vệ sinh hô hấp
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